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Tên dịch vụ kỹ thuật theo 

Thông tư 23/2024/TT-BYT Tên dịch vụ phê duyệt giá 
Mức giá đề 

xuất
Ghi chú

A

1 2892 05.0014.0329
Điều trị u mềm treo bằng

Plasma

Điều trị u mềm treo bằng 

Plasma 399.000     

2 6536 15.9001.2048 Nội soi mũi xoang Nội soi Mũi xoang

40.000       

Trường hợp chỉ

nội soi Tai hoặc

Mũi hoặc Họng

thì thanh toán

40.000 đồng/ca. 

3 7864 22.0268.1330

Phản ứng hòa hợp trong môi

trường nước muối ở 22ºC (kỹ

thuật ống nghiệm)

Phản ứng hòa hợp trong môi 

trường nước muối ở 22ºC (Kỹ 

thuật ống nghiệm)
31.100       

4 7770 22.0279.1269
Định nhóm máu hệ ABO (kỹ

thuật ống nghiệm)

Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ 

thuật ống nghiệm)

42.100       

5 7976 22.0262.1408

Xét nghiệm lựa chọn đơn vị

máu phù hợp (10 đơn vị máu

trong 3 điều kiện 22ºC, 37ºC,

kháng globulin người) bằng

phương pháp Scangel/Gelcard

Xét nghiệm lựa chọn đơn vị 

máu phù hợp (10 đơn vị máu 

trong 3 điều kiện 22ºC, 37ºC, 

kháng globulin người) bằng 

phương pháp Scangel/Gelcard

494.300

6 7771 22.0280.1269
Định nhóm máu hệ ABO (kỹ

thuật phiến đá)

Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ 

thuật phiến đá)
42.100       

7 3134 02.0024.1791 Đo chức năng hô hấp Đo chức năng hô hấp

144.300     

8 6039 23.0046.1480 Định lượng Cortisol (máu) Định lượng Cortisol (máu)

95.300       

GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN

bổ sung

Danh mục dịch vụ khám bệnh chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; Dịch vụ khám bệnh chữa 

bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán

Giá các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao gồm thuốc và oxy sử dụng trong dịch 

vụ



9 81 27.0385.0426 Nội soi bàng quang cắt u Nội soi bàng quang cắt u    3.721.800 

Chưa bao gồm

dao siêu âm hoặc

dao hàn mô hoặc

dao hàn mạch,

thuốc và oxy 

10 126 10.0378.0436
Dẫn lưu bàng quang, đặt

Tuteur niệu đạo

Dẫn lưu bàng quang, đặt 

Tuteur niệu đạo
   1.475.400 

Chưa bao gồm

sonde JJ, thuốc

và oxy 

11 251 10.0533.0494
Cắt u, polyp trực tràng đường

hậu môn

Cắt u, polyp trực tràng đường 

hậu môn
   2.276.400 

Chưa bao gồm

máy cắt nối tự

động và ghim

khâu máy cắt nối, 

khóa kẹp mạch

máu, vật liệu cầm

máu, thuốc và

oxy 

12 452 28.0344.0559 Gỡ dính thần kinh Gỡ dính thần kinh    2.604.700 

Chưa bao gồm

gân nhân tạo,

thuốc và oxy 

13 541 03.3692.0577
Phẫu thuật bàn tay, chỉnh hình

phức tạp

Phẫu thuật bàn tay, chỉnh hình 

phức tạp
   4.304.000 

Chưa bao gồm

thuốc và oxy 

14 602 13.0110.0651 Phẫu thuật cắt âm vật phì đại Phẫu thuật cắt âm vật phì đại    2.177.000 
Chưa bao gồm

thuốc và oxy 

15 644 13.0002.0672
Phẫu thuật lấy thai lần hai trở

lên

Phẫu thuật lấy thai lần hai trở 

lên
   2.631.000 

Chưa bao gồm

thuốc và oxy 

16 671 12.0284.0683
Phẫu thuật mở bụng cắt u

buồng trứng hoặc cắt phần phụ

Phẫu thuật mở bụng cắt u 

buồng trứng hoặc cắt phần phụ
   2.651.700 

Chưa bao gồm

thuốc và oxy 

B

17 Cấy - tháo thuốc tránh thai Cấy - tháo thuốc tránh thai 251.400

18 Đặt và tháo dụng cụ tử cung Đặt và tháo dụng cụ tử cung 252.500

19
Điều trị tắc tia sữa bằng máy

hút

Điều trị tắc tia sữa bằng máy 

hút hoặc sóng ngắn hoặc hồng 

ngoại

70.200

20 10.0677.0582
Bảo tồn lách vỡ bằng lưới

sinh học

Bảo tồn lách vỡ bằng lưới

sinh học
3.433.300

21 03.2998.0323 Đắp mặt nạ điều trị bệnh da Đắp mặt nạ điều trị bệnh da 231.700

Danh mục dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; Dịch vụ khám 

bệnh chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán



22 03.3037.0329

Điều trị chứng dày sừng

bằng đốt điện, plasma,

laser, nitơ lỏng, gọt cắt bỏ

Điều trị chứng dày sừng

bằng đốt điện, plasma,

laser, nitơ lỏng, gọt cắt bỏ

399.000

23 03.3501.0422

Nối niệu quản - niệu quản

trong thận niệu quản đôi

còn chức năng

Nối niệu quản - niệu quản

trong thận niệu quản đôi

còn chức năng

6.374.200

24 03.1074.0104
Nội soi đặt ống thông niệu

quản (sonde JJ)

Nội soi đặt ống thông niệu

quản (sonde JJ)
950.500

Chưa bao gồm

Sonde JJ. 

25 15.0156.0929
Phẫu thuật nội soi nạo VA

bằng máy (gây mê)

Phẫu thuật nội soi nạo VA

bằng máy (gây

mê)[Coblator]

1.658.900

26 10.0824.0559
Phẫu thuật tái tạo dây chằng

xương thuyền

Phẫu thuật tái tạo dây chằng

xương thuyền
3.302.900

Chưa bao gồm gân

nhân tạo. 

27 24.0111.1717
Virus Ab miễn dịch bán tự

động

Virus Ab miễn dịch bán tự

động
321.000

28 08.0441.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị

rối loạn cảm giác nông

Xoa bóp bấm huyệt điều trị

rối loạn cảm giác nông
76.000


